
Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục             

hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung, thay thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương 

1 
1.001373 Khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, 

môi trường biển 

và hải đảo thông 

qua mạng điện tử 

- Thông tư số 

23/2023/TT-BTNMT 

ngày 28/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

20/2016/TT-BTMNT 

ngày 25/8/2016 quy 

định về xây dựng, khai 

thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

Biển và 

Hải đảo 

Trung tâm 

Thông tin, dữ 

liệu biển và hải 

đảo quốc gia - 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam - 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2 
1.001371 Khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, 

môi trường biển 

và hải đảo thông 

qua phiếu yêu 

cầu hoặc văn bản 

yêu cầu 

- Thông tư số 

23/2023/TT-BTNMT 

ngày 28/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

20/2016/TT-BTMNT 

ngày 25/8/2016 quy 

định về xây dựng, khai 

thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

Biển và 

Hải đảo 

Trung tâm 

Thông tin, dữ 

liệu biển và hải 

đảo quốc gia - 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam - 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

1 1.005181 Khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, 

- Thông tư số 

23/2023/TT-BTNMT 

ngày 28/12/2023 của 

Biển và 

Hải đảo 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường -

Ủy ban nhân dân 



2 

 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục             

hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa đổi, 

bổ sung, thay thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

môi trường biển 

và hải đảo thông 

qua mạng điện tử 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

20/2016/TT-BTMNT 

ngày 25/8/2016 quy 

định về xây dựng, khai 

thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương có biển 

2 
1.000705 Khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, 

môi trường biển 

và hải đảo thông 

qua phiếu yêu 

cầu hoặc văn bản 

yêu cầu 

- Thông tư số 

23/2023/TT-BTNMT 

ngày 28/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

20/2016/TT-BTMNT 

ngày 25/8/2016 quy 

định về xây dựng, khai 

thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

Biển và 

Hải đảo 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường -

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương có biển 
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